Mẫu số 01/TTLT-LLTP

	TÒA ÁN ……..1
……………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……../………
	…….., ngày ….. tháng ….. năm …….


TRÍCH LỤC BẢN ÁN HÌNH SỰ
(Dùng cho cung cấp thông tin lý lịch tư pháp)
Bản án số …………………….. ngày ….. tháng ….. năm …….. của Tòa án ……………………

1. Họ và tên2: 


2. Tên gọi khác (nếu có): 


3. Giới tính: 


4. Ngày, tháng, năm sinh: …../…../………. Nơi sinh3: 


5. Quốc tịch: ……………………………….. Dân tộc: 


6. Nơi thường trú4: 


7. Nơi tạm trú5: 


8. Giấy CMND/Hộ chiếu6 (nếu có): ……………. Số: 


Cấp ngày …… tháng ….. năm ………… Tại: 


9. Họ tên cha: 


10. Họ tên mẹ: 


11. Họ tên vợ (chồng): 


12. Tội danh, điều khoản luật áp dụng: 


13. Hình phạt chính: 


14. Hình phạt bổ sung (nếu có): 


15. Nghĩa vụ dân sự (nếu có): 


16. Án phí: 


17. Tiền án7 (nếu có): 


18. Ghi chú8: 


	NGƯỜI TRÍCH LỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THẨM PHÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 
1 Ghi rõ Tòa án đã tuyên Bản án.

2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3 Ghi rõ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

4,5 Trường hợp có nơi thường trú và tạm trú thì ghi cả hai nơi, trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì gạch chéo.

6 Ghi rõ là Chứng minh nhân dân hay Hộ chiếu.

7 Ghi đầy đủ các tiền án và ghi rõ: số bản án; ngày, tháng, năm tuyên án; Tòa án đã tuyên; tội danh, điều khoản luật áp dụng; hình phạt chính.

8 Nếu là Bản án xét xử sơ thẩm thì ghi rõ "Bản án đã có hiệu lực pháp luật" hoặc "Bản án có kháng cáo, kháng nghị".

Nếu là Bản án xét xử phúc thẩm thì ghi rõ: Xét xử phúc thẩm Bản án hình sự sơ thẩm số ………… ngày … tháng … năm ……….. của Tòa án ………………..

Mẫu số 02/TTLT-LLTP

	TÒA ÁN ………………..1
……………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……../………
	…….., ngày ….. tháng ….. năm …….


TRÍCH LỤC 
QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(Dùng cung cấp thông tin lý lịch tư pháp)
Quyết định tuyên bố phá sản số …………/………….. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Tuyên bố:

1. Tên doanh nghiệp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản:

2. Địa chỉ: 


Đối với:
3. Họ và tên2: 


4. Tên gọi khác (nếu có): 


5. Giới tính: 


6. Ngày, tháng, năm sinh: …../…../………. 8. Nơi sinh3: 


7. Quốc tịch: ……………………………….. 10. Dân tộc: 


8. Nơi thường trú4: 


9. Nơi tạm trú5: 


10. Giấy CMND/Hộ chiếu (nếu có)6: ……………. Số: 


11. Chức vụ bị cấm đảm nhiệm: 


12. Thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong ………………… được tính kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……………………

	NGƯỜI TRÍCH LỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THẨM PHÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 
1 Ghi rõ Tòa án đã ra Quyết định.

2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3 Ghi rõ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

4,5 Trường hợp có nơi thường trú và tạm trú thì ghi cả hai nơi, trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì gạch chéo.

6 Ghi rõ là Chứng minh nhân dân hay Hộ chiếu.

Mẫu số 03/TTLT-LLTP

	1 …………………………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……../………
	…….., ngày ….. tháng ….. năm …….


PHIẾU XÁC MINH THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Kính gửi: ……………………………
………………………………….. đề nghị Quý cơ quan tra cứu hồ sơ, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về án tích của người có tên dưới đây:
Họ và tên2: 


Tên gọi khác (nếu có): …………………………………………………………Giới tính: 


Ngày, tháng, năm sinh: …../…../………. Nơi sinh3: 


Quốc tịch: ………………………………..  Dân tộc: 


Nơi thường trú3: 


Nơi tạm trú4: 


Giấy CMND/Hộ chiếu: .......................……………. 5Số: 


Cấp ngày …………. tháng …………. năm ……………. Tại: 


Họ tên cha: 


Họ tên mẹ: 


Họ tên vợ (chồng): 


(Gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ bản chụp tài liệu của đương sự).
Đề nghị Quý cơ quan có văn bản phản hồi trước ngày 

	
	……………..
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 
1 Ghi rõ tên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3 Ghi rõ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

3,4 Trường hợp có nơi thường trú và tạm trú thì ghi cả hai nơi, trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì gạch chéo.

5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

Mẫu số 04/TTLT-LLTP

	1 …………………………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……../………
	…….., ngày ….. tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO
KẾT QUẢ XÁC MINH THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Kính gửi: ……………………………
Theo Phiếu xác minh lý lịch tư pháp số ……………/LLTP gửi ngày ……………… của Quý cơ quan, …………………. thông báo kết quả xác minh thông tin lý lịch tư pháp về án tích của Ông/Bà: ……………………………… như sau:
Tình trạng án tích2: 


1. Số bản án; ngày, tháng, năm tuyên án; Tòa án tuyên án: 


2. Tội danh - Điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng:


3. Hình phạt chính: 


4. Hình phạt bổ sung (nếu có): 


5. Tình trạng thi hành án: 


	NGƯỜI TRA CỨU HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……………..
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 
1 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện xác minh thông tin lý lịch tư pháp.

2 Ghi rõ có hoặc không có án tích. Trường hợp có án tích thì ghi rõ các thông tin theo nội dung các mục ở dưới. Nếu có nhiều án tích thì ghi lần lượt từng án tích theo nội dung các mục này.

Mẫu số 05/TTLT-LLTP

	1 …………………………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……../………
	…….., ngày ….. tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO

Về việc chấp hành xong hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác trong bản án hình sự

Kính gửi: …………………………………………2 
Căn cứ khoản 2 Điều 17 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

…………………………………………………… 3 thông báo cho Sở Tư pháp về việc chấp hành xong 4 


Của ông (bà): 


Địa chỉ: 


đã bị kết án bởi Bản án số …………./……….. ngày … tháng ….. năm ………….. của Tòa án 5 …………………., thi hành án dân sự theo Quyết định thi hành án số ………/………. ngày ….. tháng ….. năm …. của 
6.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: 
	…..……………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: 
1, 3, 6 Ghi tên cơ quan Thi hành án dân sự.

2 Ghi tên Sở Tư pháp tỉnh/thành phố nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở/ Tòa án quân sự Trung ương.

4 Ghi rõ hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí, nghĩa vụ dân sự mà người bị kết án đã chấp hành xong.

5 Ghi rõ Tòa án đã tuyên bản án hình sự có hiệu lực pháp luật.

Mẫu số 06/TTLT-LLTP

	1 …………………………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……../………
V/v đề nghị phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích
	…….., ngày ….. tháng ….. năm …….


Kính gửi: …………………………………………2 
Căn cứ vào Điều 63, 64 Bộ luật Hình sự, ông/bà ………………………………………… đã bị kết án tại Bản án số ………/………… ngày …../……/……. của TAND ……………………………… đã đủ thời hạn đương nhiên được xóa án tích.

Căn cứ Điều 25 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, ………………………………………3 đề nghị ………………………………4 cung cấp thông tin về việc ông/bà ………………………….. có hay không bị điều tra, truy tố xét xử kể từ khi chấp hành xong bản án đến nay, cụ thể như sau:
1. Tên gọi khác (nếu có): …………………………………………………………


2. Ngày, tháng, năm sinh: …../…../………. 3. Nơi sinh: 


4. Quốc tịch: ………………………………..  5. Dân tộc: 


6. Nơi thường trú: 


7. Nơi tạm trú: 


8. Giấy CMND/Hộ chiếu ………………………. Số: 


Cấp ngày …………. tháng …………. năm ……………. Tại: 


9. Họ và tên cha: 


10. Họ và tên mẹ: 

11. Họ và tên vợ (chồng):

12. Ngày chấp hành xong bản án: 


Văn bản trả lời xin gửi về 
5
trước ngày 


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …….
	……………………….
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:

1, 3, 5 Ghi rõ tên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

2,4 Ghi rõ tên cơ quan được đề nghị xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích.

Mẫu số 07/TTLT-LLTP

	…………………………..1

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……../………
V/v trả lời kết quả xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích
	…….., ngày ….. tháng ….. năm …….


Kính gửi: …………………………………………2 
Phúc đáp Công văn số ………/……………………………. ngày …../…../………. của ……………………………..3 về việc đề nghị phối hợp xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích của ông/bà ……………, ………………………………………4 trả lời như sau:

Ông/bà …………………………………………………….. sinh ngày ……../………/………. cư trú tại 

..


Kể từ ngày chấp hành xong bản án số …………./……………. ngày … tháng … năm ……….. của Tòa án nhân dân 
 

Trên đây là trả lời yêu cầu xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích của ……………………6 xin gửi 
7 để biết.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: 
	…..……………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: 
1, 4, 6 Ghi rõ tên cơ quan phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích.

2,3,7 Ghi rõ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp tỉnh/thành phố đã yêu cầu xác minh.

5 Ghi rõ có hay không bị điều tra, truy tố, xét xử. Trường hợp nếu bị điều tra, truy tố, xét xử thì ghi rõ tội danh; ngày tháng năm bị điều tra, truy tố, xét xử; cơ quan tiến hành điều tra, truy tố, xét xử và gửi kèm bản sao các văn bản có liên quan (nếu có).
